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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu 
trả lời đúng 
Câu 1. Nhận định nào đúng khi nói về tự giác, tích cực trong học tập ? 
 A. Tự giác, tích cực góp phần tạo nên những thành công. 
 B. Chỉ những bạn học kém mới cần tự giác, tích cực học tập. 
 C. Người tích cực trong công việc thường bị lợi dụng và chịu thiệt thòi. 
 D. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện. 
Câu 2. Để thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với người thân trong gia đình, bản 
thân mỗi học sinh cần phải làm gì? 
 A. Làm thiệp tặng sinh nhật bạn bè. B. Đến thăm bạn trong lớp khi bị ốm. 
 C. Giúp đỡ cụ già qua đường. D. Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. 
Câu 3. Nhận định nào sau đây là không đúng khi bàn về di sản văn hoá? 
 A. Di sản văn hoá làm chúng ta giảm khả năng phát triển và sáng tạo để tiếp tục bồi đắp thêm 
nhiều giá trị mới cho hôm nay và mai sau. 
 B. Di sản văn hoá góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hoá thế giới. 
 C. Di sản văn hoá là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. 
 D. Di sản văn hóa là nguồn tài nguyên quý báu tạo nên bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển bền vững cho con người và xã hội. 
Câu 4. Từ khi được bố mẹ mua cho điện thoại thông minh, Thịnh có biểu hiện sa sút trong 
học tập. Mỗi buổi tối, thay vì ngồi vào bàn học bài, Thịnh sử dụng điện thoại và nói dối bố mẹ 
là tìm tài liệu hoặc trao đổi việc học với bạn. Đến cuối học kì, kết quả học tập của Thịnh giảm 
sút nên bố mẹ quyết định không cho Thịnh sử dụng điện thoại nữa. Em có nhận xét gì về bạn 
Thịnh? 
 A. Bạn Thịnh là người không tự giác vì Thịnh được mua cho điện thoại thông minh để học tập 
nhưng bạn không lo học tập mà chỉ sử dụng điện thoại làm việc riêng và nói dối bố mẹ. 
 B. Bạn Thịnh là người biết yêu thương và quan tâm tới cha mẹ. 
 C. Bạn Thịnh là người chưa biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với gia đình. 
 D. Bạn Thịnh rất tích cực, tự giác trong học tập. 
Câu 5. Trong một lần đi tham quan di tích tại Huế, thấy trên bức tường, bia di tích có những 
nét khắc, chữ viết chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến tham quan, Tùng tỏ thái 
độ phê phán những việc làm đó.  Ngược lại, một số bạn đồng tình, cho rằng việc khắc chữ trên 
bia đá là một cách lưu lại dấu ấn của du khách.  Có bạn nói với Tùng:  “ Bạn khó tính quá 
nên mới suy nghĩ như vậy.”. Nếu em là Tùng, em sẽ xử lý như thế nào? 
 A. Không tỏ thái độ gì cả vì các bạn nói đúng. 
 B. Phân tích cho các bạn hiểu việc làm đó là vi phạm phạm luật. 
 C. Cùng với các bạn khắc tên lên đó để chứng tỏ mình đã đến đây. 
 D. Không quan tâm vì đó không phải là việc của mình. 
Câu 6. Ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực đối với bản thân mỗi học sinh? 
 A. Thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực của bạn trong cuộc sống. 
 B. Thể hiện tấm lòng tôn sư trọng đạo đối với thầy, cô giáo. 
 C. Thể hiện tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam. 
 D. Giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập. 
Câu 7. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn 
hóa? 
 A. Học tập, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hoá. 
 B. Đem nộp cổ vật mình tìm được cho cơ quan có thẩm quyền. 
 C. Đập phá các di sản văn hoá.. 
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 D. Tố cáo hành vi xâm phạm các di tích lịch sử - văn hoá. 
Câu 8. Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây? 
 A. Bị bạn bè xa lánh, cô lập. 
 B. Có được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của mọi người. 
 C. Được mọi người thừa nhận và tôn trọng. 
 D. Vất vả hơn so với những người khác. 
Câu 9. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về giữ chữ tín? 
 A. Người giữ chữ tín sẽ luôn bị thiệt thòi. 
 B. Tuổi còn nhỏ thì không cần giữ chữ tín. 
 C. Người biết giữ chữ tín sẽ bị người khác coi thường. 
 D. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, trọng. 
Câu 10. Quan tâm là gì? 
 A. Là thường xuyên lo lắng đến vấn đề của người khác. 
 B. Là thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh. 
 C. Là thường xuyên để ý tiểu tiết. 
 D. Là chỉ chú ý đến bản thân mình. 
Câu 11. Giữ chữ tín là gì? 
 A. Tôn trọng mọi người. 
 B. Yêu thương, tôn trọng mọi người. 
 C. Coi thường lòng tin của mọi người đối với mình. 
 D. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. 
Câu 12. Những biểu hiện nào sau đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
 A. Chế giễu, trêu chọc người khuyết tật. 
 B. Không chơi với những bạn học kém hơn mình. 
 C. Ganh ghét, đố kị với người khác. 
 D. Tham gia thiện nguyện giúp đỡ bà con vùng lũ lụt. 
Câu 13. Di sản văn hoá vật thể là gì? 
 A. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hoá, 
danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 
 B. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. 
 C. Sản phẩm vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. 
 D. Sản phẩm phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. 
Câu 14. Những công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc 
công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học là nội dung của khái niệm nào 
sau đây? 
 A. Di vật, cổ vật. B. Di tich lịch sử - văn hóa. 
 C. Danh lam thắng cảnh. D. Bảo vật quốc gia. 
Câu 15. Chủ nhật, Thành ngủ nướng tới trưa, sau đó thức dậy ăn cơm và chơi điện tử. Buổi 
chiều, Thành sang nhà Huy, thấy bạn đang bận rộn lau nhà và chuẩn bị nấu ăn cho gia đình, 
Thành bảo: “ Sao Chủ nhật mà bạn cũng bận ? Cả tuần đã học hành vất vả rồi.  Bạn để người 
nhà làm, đi chơi với mình. “.  Huy vẫn lau nhà đều tay và đáp: “ Thành ơi, mình cũng muốn 
đi cùng bạn nhưng hôm nay mẹ mình mệt nên mình phải ở nhà.  Mẹ vất vả nhiều rồi, lại bị 
bệnh nên mình phải quan tâm, chia sẻ công việc giúp mẹ”.  Lời nói và việc làm của Huy thể 
hiện Huy là người như thế nào? 
 A. Thể hiện Huy là một người con biết quan tâm, giúp đỡ cho mẹ của mình. 
 B. Thể hiện Huy là một người biết quản lý thời gian tốt. 
 C. Thể hiện Huy là một người kiên trì, nhẫn nại. 
 D. Thể hiện Huy là một người cần cù, chăm chỉ. 
Câu 16. Na là học sinh lớp 7E. Do kinh tế gia đình khó khăn nên bố mẹ Na phải làm nhiều 
công việc khác nhau và không thể dành nhiều thời gian cho Na. Dù vậy, Na luôn chủ động 
trong học tập, đặt mục tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện bằng sự cố gắng, nỗ lực cao. Kết quả 
là Na luôn học tốt và được thầy, cô giáo khen ngợi. Em có nhận xét gì về bạn Na? 
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 A. Na là một người biết quản lý thời gian hiệu quả. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 
bạn vẫn luôn chủ động và quyết tâm, nổ lực để học tốt. 
 B. Na là người biết tích cực, tự giác trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn 
vẫn luôn chủ động và quyết tâm, nổ lực để học tốt. 
 C. Na là người yêu nước, có tinh thần tự tôn dân tộc. 
 D. Na là người có tấm lòng yêu thương, biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ đối với mọi người 
xung quanh. 
Câu 17. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về giữ chữ tín? 
 A. Người không giữ chữ tín sẽ khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực. 
 B. Chữ tín trong cuộc sống rất quan trọng với tất cả mọi người. 
 C. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau. 
 D. Chỉ cần giữ lời hứa, chân thành đối với người thân. 
Câu 18. Giữ chữ tín sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây? 
 A. Giúp con người biết yêu thương, gắn bó với nhau. 
 B. Giúp mọi người biết cảm thông, chia sẻ với người khác. 
 C. Giúp mọi người nhanh thăng tiến trong công việc. 
 D. Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người. 
Câu 19. Biểu hiện nào sau đây không đúng với người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
 A. Thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng. 
 B. Phụ việc gia đình giúp bố mẹ. 
 C. Tham gia dạy học cho trẻ em bị bỏ rơi. 
 D. Lảng tránh thật xa khi có tai nạn giao thông. 
Câu 20. Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự học tập tự giác, tích cực? 
 A. Đối với bài tập nhóm luôn hoàn thành đúng hạn và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. 
 B. Luôn đúng giờ, luôn hoàn thành kịp thời và tốt nhất công việc học tập. 
 C. Chủ động trong nhiệm vụ học tập, không để ai phải nhắc nhở. 
 D. Từ chối tham gia những hoạt động, cuộc thi tại trường, lớp. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1: (3 điểm) 
a. Thế nào là di sản văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể? Em hãy nêu ít nhất 2 di sản văn hóa 
vật thể và 2 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESSCO công nhận là di sản văn 
hóa thế giới mà em biết? 
b. Giả sử trong quá trình đào móng, xây nhà bố em phát hiện có cổ vật không rõ nguồn gốc từ đâu. 
Em sẽ khuyên bố làm gì? Vì sao? 
Câu 2: (2 điểm) 

Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì cung 
cấp rau sạch là niềm vui cho mọi người, bảo vệ sức khỏe mọi người. Một lần bà C ngỏ lời bảo bà 
P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và thu lợi nhuận cao khiến bà P rất lăn tăn và không 
biết nên làm như thế nào? 
a. Em có đồng tình với việc làm của bà C không? Vì sao? 
b. Nếu là người thân của bà P em sẽ làm gì trong tình huống này? 
 
  


